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Look  at  the  pictures  and  unscramble  the   
sentences.   Follow  the  example: 
 
 
                                 sŸch /  Mẹ  /  đọc 
          
    Mẹ   đọc   sŸch. 
 
     
    ăn  /   Con  trai  /  trŸi   tŸo/ ngon   
    lšnh 
 
    __________________________________. 
 
 
    xe  đạp/   Elizabeth  /  đi/ thật    
    nhanh 
 
    __________________________________. 
 
 
     
    cŽy   /   Con  s‚c  /  leo / muốn 
 
    __________________________________. 

 

 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp Ba 

2/2 

 
 
nhš  /  Con  ếch  /   đi  v“/ muốn 
 
_________________________________. 
 

 
   con  /  Mẹ / gội  đầu  /  cho /    
   sạch 
 
   __________________________________. 
 
    
   trong  n“i  /  Em  b˙ /   ngủ/  say 
 
   __________________________________. 
 
    
   Ÿo   /  Ba  /   ủi /em / phải 
 
   __________________________________. 
 
 
 
Make a sentence for the picture below: 
 
 
 
    __________________________________. 

 


